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Abstract. Trình bày cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu tính hai mặt 

trong tính cách của con người Việt Nam. Tìm hiểu tính hai mặt trong một số tính 

cách tiêu biểu của con người Việt Nam trong quá trình lịch sử cả trong thực tiễn và 

tư tưởng. Chỉ ra cơ sở của tính cách con người Việt Nam và tầm quan trọng của giáo 

dục tính cách. 
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MỞ ĐẦU 

1. Lý do chọn đề tài 

Con người Việt Nam với những nét tính cách truyền thống như lòng yêu nước, tinh 

thần đoàn kết, coi trọng tình nghĩa, cần cù, hiếu học… đã góp phần tạo nên những trang sử 

vàng trong lịch sử dân tộc. Điều đó càng làm cho chúng ta thêm phần yêu quê hương, đất 

nước, tự hào và tôn trọng các giá trị truyền thống của dân tộc. Tuy nhiên, trong thời đại toàn 

cầu hóa, thời đại của tri thức khoa học, để tái thiết và chấn hưng đất nước, một tình yêu đối 

với truyền thống, một lòng tự hào về dân tộc và các thành tích của quá khứ là chưa đủ, mà 

cần phải có thêm những nhận thức tỉnh táo về tính cách của con người Việt Nam, nhất là các 

nét tính cách truyền thống. Vì vậy, sự nhận thức khách quan về tính cách của con người Việt 

Nam không chỉ có ý nghĩa về phương diện khoa học, mà còn là đòi hỏi của sự phát triển lâu 

dài, sự trường tồn và phồn vinh của dân tộc. 

Tính cách là một thuộc tính tâm lý bền vững của nhân cách, nhưng ngày nay trước 

sức mạnh của cơ chế thị trường và quá trình toàn cầu hóa, tính cách của con người Việt Nam 

đã và đang biến đổi theo những chiều hướng khác nhau. Nhiều người Việt Nam đã tiếp biến 

các tri thức của nhân loại, phát triển trí tuệ, thay đổi tính cách và lối sống của mình, từ cuộc 

sống có phần khép kín, thiếu năng động sang cuộc sống cởi mở hơn, năng động hơn và hiện 

đại hơn. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng đem lại những khó khăn và thách thức không nhỏ đối 



với các quốc gia trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa và phát huy các giá trị truyền thống của 

dân tộc. Với việc tiếp thu lối sống phương Tây, nhưng thiếu định hướng giá trị đã tạo nên lối 

sống và nhân cách xa lạ với truyền thống phương Đông, đối lập với các giá trị đạo đức truyền 

thống của dân tộc như lối sống sùng bái vật chất, vị kỷ, thực dụng, đua đòi, ăn chơi xa hoa, 

lãng phí, sống trụy lạc, thác loạn, ưa dùng bạo lực… Vì vậy, cần phải có những định hướng 

giá trị trong quá trình hội nhập và tiếp nhận văn hóa phương Tây trên cơ sở nhận thức sâu sắc 

các giá trị truyền thống của con người Việt Nam. 

Mặt khác, trong quá trình xây dựng kinh tế thị trường, thực hiện công nghiệp hóa - 

hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế, nhiều giá trị tinh thần truyền thống không những 

chưa được phát huy, mà còn có nguy cơ suy thoái và lạc hậu, cùng với đó là những hạn chế 

trong tính cách của con người Việt Nam đang thực sự trở thành một rào càn lớn đối với tiến 

trình phát triển của dân tộc. Tất cả điều đó đang đặt ra yêu cầu, phải nhận thức lại, nhận thức 

một cách khách quan, khoa học và sâu sắc hơn về tính cách của con người Việt Nam nhằm 

phục vụ thực tiễn xây dựng con người mới. 

Xuất phát từ những lý do trên, tôi đã chọn đề tài “Tính hai mặt trong tính cách của 

con người Việt Nam” làm đề tài Luận văn thạc sỹ của mình. 

2. Tình hình nghiên cứu  

Do tầm quan trọng đặc biệt của nhân tố con người đối với sự phát triển của dân tộc, 

cho nên việc tìm hiểu tính cách hay những nét truyền thống của con người Việt Nam là một 

trong những mối quan tâm chung của nhiều nhà nghiên cứu từ trước đến nay. 

 Tính cách của con người Việt Nam đã được nghiên cứu dưới nhiều góc độ với những 

cách tiếp cận khác nhau.  

Nghiên cứu tính cách của con người Việt Nam dưới góc độ văn hóa được thể hiện 

trong các công trình nghiên cứu như “Việt Nam văn hóa sử cương” của Đào Duy Anh, “Văn 

minh Việt Nam” của Nguyễn Văn Huyên, “Việt Nam phong tục” của Phan Kế Bính “Tìm về 

bản sắc văn hóa Việt Nam” của Trần Ngọc Thêm, “Việt Nam - văn hóa và con người” của 

Nguyễn Đắc Hưng…v.v.  

Nghiên cứu tính cách của con người Việt Nam dưới góc độ khoa học lịch sử có công 

trình “Xã thôn Việt Nam” (1959), “Tìm hiểu tính cách dân tộc” (1963) của Nguyễn Hồng 

Phong. 

Nghiên cứu tính cách của con người Việt Nam dưới góc độ tâm lý học có các công 

trình nghiên cứu của Đỗ Long, Vũ Dũng, Phạm Minh Hạc, có các công trình như “Những 

nghiên cứu tâm lý học” (2007) của Đỗ Long, “Tâm lý người Việt Nam đi vào công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa - Những điều cần khắc phục” của tập thể tác giả hội viên Hội khoa học Tâm 

lý - Giáo dục Việt Nam do Phạm Minh Hạc chủ biên (2004).  

Tiếp cận giá trị truyền thống của dân tộc và nghiên cứu tính cách của con người Việt 

Nam dưới góc độ giá trị học có tác phẩm “Về giá trị và giá trị châu Á” (2005) của Hồ Sỹ 

Quý, “Giá trị tinh thần truyền thống của dân tộc Việt Nam” (1980) của Trần Văn Giàu. 

Tính cách của con người Việt Nam còn là đề tài của nhiều bài viết trên các báo và tạp 

chí.  



Từ tổng quan tình hình nghiên cứu, có thể nói, vấn đề tính cách của con người Việt 

Nam đã nhận được sự quan tâm nghiên cứu của nhiều học giả, nhiều nhà khoa học với những 

cách tiếp cận khác nhau, tuy nhiên, chủ yếu vẫn là tiếp cận dưới góc độ văn hóa - lịch sử và 

gần như vắng bóng các công trình triết học chuyên sâu.  

Việc nghiên cứu phép biện chứng mà hạt nhân là quy luật mâu thuẫn đã có rất nhiều 

công trình nhưng không có công trình nào vận dụng quan điểm về mâu thuẫn của phép biện 

chứng duy vật vào nghiên cứu tính cách của con người Việt Nam. Chính vì vậy, việc nghiên 

cứu tính cách của con người Việt Nam dựa trên quan điểm về mâu thuẫn của phép biện 

chứng duy vật có ý nghĩa rất quan trọng về phương diện nhận thức khoa học và định hướng 

thực tiễn xây dựng con người mới. 

3. Mục đích và nhiệm vụ nghiên cứu 

Mục đích nghiên cứu: Làm rõ tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam. 

Nhiệm vụ nghiên cứu: 

Xác định cơ sở lý luận và phương pháp luận nghiên cứu tính hai mặt trong tính cách 

của con người Việt Nam. 

Tìm hiểu tính hai mặt trong một số tính cách tiêu biểu của con người Việt Nam trong 

quá trình lịch sử cả trong thực tiễn và tư tưởng. 

Chỉ ra cơ sở của tính cách con người Việt Nam và tầm quan trọng của giáo dục tính 

cách. 

4. Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu 

Đối tượng nghiên cứu là tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam. 

Phạm vi nghiên cứu: Tác giả tập trung nghiên cứu những tính cách tiêu biểu của con 

người Việt Nam. 

5. Cơ sở lý luận và phƣơng pháp nghiên cứu 

Cơ sở lý luận và phương phương pháp luận nghiên cứu là những quan điểm cơ bản 

của triết học Mác - Lênin và các nguyên tắc phương pháp luận của tâm lý học mácxít. 

 Đề tài sử dụng phương pháp phân tích là chủ yếu và bước đầu kết hợp với phương 

pháp tiếp cận liên ngành. 

6. Đóng góp khoa học của luận văn 

Với việc vận dụng quan điểm về mâu thuẫn của triết học Mác - Lênin đã tạo ra sự 

khác biệt trong nghiên cứu, tính cách của con người Việt Nam đã được nhìn nhận một cách 

biện chứng trong sự vận động và phát triển, thống nhất và chuyển hóa của các mặt đối lập. 

7. Ý nghĩa lý luận và thực tiễn của luận văn 

Luận văn góp thêm một cái nhìn, một cách luận giải tính cách của con người Việt 

Nam từ phương diện triết học, từ đó giúp ích cho nhận thức và thực tiễn giáo dục, xây dựng 

tính cách của con người Việt Nam. 

 Luận văn có thể dùng làm tài liệu tham khảo cho sinh viên, học viên trong những 

nghiên cứu liên quan đến tính cách của con người Việt Nam. 

8. Kết cấu của luận văn 

Luận văn gồm có phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo, 2 chương, 7 

tiết thuộc nội dung chính. 



CHƢƠNG 1. CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHƢƠNG PHÁP LUẬN  

CỦA VIỆC XEM XÉT TÍNH HAI MẶT TRONG TÍNH CÁCH  

CỦA CON NGƢỜI VIỆT NAM 

Trong nghiên cứu khoa học, việc xác định đúng cơ sở lý luận và cách tiếp cận có ý 

nghĩa rất quan trọng đối với sự thành công của quá trình nghiên cứu. Việc nghiên cứu tính hai 

mặt trong tính cách của con người Việt Nam cần phải dựa trên những cơ sở lý luận nhất định. 

Dưới đây là sự luận giải và trình bày những cơ sở lý luận và phương pháp luận của việc 

nghiên cứu tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam. 

1.1. Quan điểm của triết học Mác - Lênin về mâu thuẫn 

Với tầm quan trọng đặc biệt của phép biện chứng về mâu thuẫn, của học thuyết về sự 

thống nhất của các mặt đối lập trong chủ nghĩa Mác - Lênin, quan điểm về mâu thuẫn của 

triết học Mác - Lênin đã thực sự trở thành cơ sở lý luận - phương pháp luận quan trọng để 

nhận thức giới tự nhiên, xã hội, tư duy để đi đến cải cải tạo thế giới. Việc nghiên cứu, phân 

tích tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam không thể xa rời cơ sở lý luận là 

phép biện chứng duy vật, cụ thể là, không thể xa rời những quan điểm của các nhà kinh điển 

chủ nghĩa Mác - Lênin về mâu thuẫn nếu không muốn rơi vào quan điểm siêu hình hoặc sai 

lầm. Bởi thực chất “phép biện chứng là sự nghiên cứu mâu thuẫn ngay trong bản chất của các 

đối tượng: không phải chỉ riêng hiện tượng tạm thời, chuyển động, lưu động, bị tách rời bởi 

những giới hạn chỉ có tính ước lệ, mà bản chất của sự vật cũng như thế”
1
.  

Việc vận dụng phép biện chứng về mâu thuẫn trong phân tích, nghiên cứu tính hai 

mặt trong tính cách của con người Việt Nam hoàn toàn không phải là sự áp đặt gượng ép 

trong nhận thức, mà nó phù hợp với tư duy biện chứng, phù hợp với phép biện chứng duy vật 

của chủ nghĩa Mác - Lênin, nhất là phù hợp với bản thân đối tượng xem xét.  

Việc thừa nhận tính khách quan, tính phổ biến của mâu thuẫn không hề xung khắc với 

chủ nghĩa duy vật biện chứng như một số nhà triết học tư sản lầm tưởng. Sự phát triển của 

khoa học và của thực tiễn xã hội từ lâu đã bác bỏ những nguyên tắc xuất phát của chủ nghĩa 

duy vật siêu hình và đã chỉ ra rằng các mâu thuẫn tồn tại không chỉ trong tư duy của con 

người, không chỉ trong hoạt động có mục đích của con người, mà cả trong tự nhiên, trong 

hiện thực khách quan. Hơn nữa, trong tư duy, trong hoạt động có mục đích của con người các 

mâu thuẫn diễn ra cũng chỉ vì chúng tồn tại trong hiện thực khách quan, bởi vì tư duy và hoạt 

động chủ quan nói chung là sự phản ánh thế giới bên ngoài con người. Vì vậy, một trong 

những yêu cầu của phép biện chứng là phải thực hiện nguyên tắc sự phân đôi của cái thống 

nhất. Nguyên tắc này của phương pháp nhận thức biện chứng đóng một vai trò quan trọng 

không chỉ trong việc nhận thức các sự vật với tính cách là các đối tượng đang vận động và 

phát triển, mà cả trong việc giải thích toàn bộ sự đa dạng của các thuộc tính khác nhau và đối 

lập vốn có ở chúng, của các trạng thái về chất, khi vạch ra mối quan hệ qua lại tất yếu giữa 

các sự vật ấy, những chuyển hóa từ trạng thái về chất này sang trạng thái về chất khác và 

sang mặt đối lập với nó. Chính V.I. Lênin cũng đã khẳng định: “Sự phân đôi của cái thống 

                                                
1
 V.I. Lênin (1981), Bút ký triết học, Toàn tập, tập 29, Nxb. Tiến bộ, Mátcơva, tr.268. 



nhất và sự nhận thức các bộ phận mâu thuẫn của nó,... đó là thực chất… của phép biện 

chứng” 
2
.  

Với tính khách quan và tính phổ biến của mâu thuẫn biện chứng, chúng ta phải thừa 

nhận rằng, trong tính cách của con người cũng tồn tại những mâu thuẫn, tức là tồn tại sự 

thống nhất và đấu tranh của các mặt đối lập. Từ trước đến nay, trong nghiên cứu tính cách 

của con người Việt Nam, đa số các nhà nghiên cứu đều nhận thức được những mặt tốt (mặt 

thiện, mặt tích cực) và những mặt xấu (mặt ác, mặt tiêu cực) hay nói cách khác là đều thấy 

được sự tồn tại của các mặt đối lập. Tuy nhiên, nếu chỉ dừng lại ở nhận thức như vậy thì vẫn 

chưa vượt qua được giới hạn của tư duy siêu hình. Mặc dù trong chúng ta ai cũng có thể lớn 

tiếng phê phán tư duy siêu hình, nhưng chỉ có một số ít nhà nghiên cứu thấy được tính biện 

chứng trong các giá trị truyền thống của dân tộc, trong tính cách của con người Việt Nam. 

Trong tác phẩm “Về giá trị và giá trị châu Á”, tác giả Hồ Sỹ Quý đã thừa nhận sự tồn tại tính 

hai mặt trong các giá trị truyền thống của con người Việt Nam và khẳng định: “Vô giá trị, 

cũng là một thứ giá trị - một thứ giá trị nằm ở những thang bậc thấp của sự đánh giá”
3
 - Đây 

là một cách nhìn biện chứng về giá trị. Mọi sự tách biệt các mặt đối lập trong tính cách của 

con người Việt Nam, mà không thấy được sự thống nhất và chuyển hóa giữa mặt đối lập đều 

là biểu hiện của lối tư duy phiến diện. Ngay cả mặt tốt, mặt thiện trong tính cách của con 

người Việt Nam cũng bao hàm trong nó mặt đối lập, đó là những yếu tố xấu, yếu tố ác. Hay 

nói theo triết học Kinh Dịch: “Thiện - Ác giống như cặp Âm - Dương, tuy thấy như mâu 

thuẫn mà  

Như vậy, nếu mỗi sự vật, hiện tượng đều chứa đựng trong nó những mâu thuẫn, đều 

có các khuynh hướng đối lập mà mối liên hệ và tác động lẫn nhau giữa chúng quy định sự 

vận động và phát triển của sự vật, hiện tượng, thì điều kiện quan trọng nhất của việc nhận 

thức đối tượng, tái tạo bản chất của đối tượng trong những hình tượng lý tưởng phải là việc 

nhận thức đối tượng như là “sự thống nhất của các mặt đối lập”, phải là việc phát hiện những 

khuynh hướng mâu thuẫn bên trong vốn có của nó, cuộc đấu tranh của những khuynh hướng 

ấy.  

Tóm lại, việc xem xét tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam, trước hết, 

phải dựa vào cơ sở lý luận là phép biện chứng duy vật, mà hạt nhân của nó là quan điểm về 

mâu thuẫn. Việc vận dụng quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về mâu thuẫn để phân tích, 

nghiên cứu tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam không phải là sự áp đặt chủ 

quan, gượng ép của tác giả, mà là phù hợp với tinh thần khoa học và cách mạng chân chính 

của phép biện chứng duy vật, thấy được sự thống nhất, đấu tranh và chuyển hóa của các mặt 

đối lập, tức là thấy được tính biện chứng trong tính cách của con người Việt Nam. 

 1.2. Quan điểm duy vật về lịch sử   

Với chủ nghĩa duy vật lịch sử, cuộc cách mạng trong lịch sử triết học do Mác thực 

hiện trở nên hoàn bị hơn và đã trở thành một công cụ nhận thức vĩ đại để nhận thức lịch sử 

loài người. Chính V.I. Lênin đã nhận định: “Nghiên cứu sâu hơn và phát triển chủ nghĩa duy 
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vật triết học, Mác đã đưa học thuyết đó tới chỗ hoàn bị và mở rộng học thuyết ấy từ chỗ nhận 

thức giới tự nhiên đến chỗ nhận thức xã hội loài người. Chủ nghĩa duy vật lịch sử là thành 

tựu vĩ đại nhất của tư tưởng khoa học. Sự hỗn độn và tùy tiện từ trước đến nay vẫn thống trị 

trong các quan niệm về lịch sử và chính trị được thay bằng một lý luận khoa học hết sức hoàn 

chỉnh và chặt chẽ…”. Và “triết học Mác là một chủ nghĩa duy vật hoàn bị, nó đã cung cấp 

cho loài người và nhất là cho giai cấp công nhân, những công cụ nhận thức vĩ đại”
4
. Do vậy, 

việc nghiên cứu tính cách của con người Việt Nam không thể xa rời một cơ sở lý luận thực sự 

khoa học là chủ nghĩa duy vật lịch sử. Chính chủ nghĩa duy vật lịch sử đã đưa ra những 

nguyên tắc, những quan điểm lý luận khoa học mang tính phương pháp luận phổ biến để 

nghiên cứu xã hội, nghiên cứu con người, đương nhiên bao hàm trong đó cả nghiên cứu tính 

cách của con người Việt Nam. 

Quan điểm cơ bản để xác lập toàn bộ hệ thống chủ nghĩa duy vật lịch sử được thể hiện 

trong luận điểm: “Ý thức không bao giờ có thể là cái gì khác hơn là sự tồn tại được ý thức, và 

tồn tại của con người là quá trình đời sống hiện thực của con người”; “không phải ý thức 

quyết định đời sống mà chính đời sống quyết định ý thức”
5
. Việc phát hiện ra tính quy định 

của phương thức sản xuất vật chất, của tồn tại xã hội đã làm cho ý thức xã hội và các hiện 

tượng tinh thần khác không còn là biểu hiện của một sức mạnh nào đó ở bên ngoài xã hội, 

bên ngoài các quan hệ người, cũng không phải là sự biểu hiện của những năng lực tiên thiên, 

nhất thành bất biến của con người. Các quan niệm, quan điểm, các nguyên tắc, các chuẩn 

mực, nhân cách, tính cách, lý tưởng, niềm tin,…, xét đến cùng, đều là biểu hiện của một trạng 

thái, một trình độ phát triển nhất định những điều kiện sinh hoạt vật chất của xã hội.  

Với lập trường duy vật, việc nghiên cứu con người phải xuất phát từ những con người 

hiện thực. Những con người hiện thực chỉ có thể tồn tại với tư cách là chủ thể của hoạt động, 

mà hoạt động cơ bản nhất chính là hoạt động thực tiễn sản xuất vật chất - hoạt động tạo ra đời 

sống vật chất của con người. 

Trong bộ “Tư bản”, C. Mác đã xây dựng lý thuyết hoạt động duy vật biện chứng. Con 

người tồn tại theo cả quy luật sinh thể và quy luật lịch sử, nhưng quy luật lịch sử giữ vai trò 

chủ đạo. Chính bằng lý thuyết đó với mô hình hoạt động đối tượng, chúng ta mới hiểu được 

con người, tìm ra con người, đi đến giải phóng con người. Hoạt động đối tượng này được 

khái quát trong hai thuộc tính của hàng hóa, trong tính chất của giá trị lao động và đặc biệt là 

giá trị trao đổi, và trong học thuyết giá trị thặng dư. Đó là chìa khóa để nghiên cứu con người 

và nhân cách: nghiên cứu con người theo phương pháp tiếp cận hoạt động - giá trị - nhân 

cách. 

Cơ sở lý luận trực tiếp để nghiên cứu con người, nghiên cứu tính cách của con người 

Việt Nam là những quan điểm của các nhà kinh điển chủ nghĩa Mác - Lênin về con người 

trong các tác phẩm kinh điển. Trong tư tưởng về con người, C. Mác luôn quan tâm đến hai 
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mặt: mặt tự nhiên và mặt xã hội, hai mặt đó quan hệ hữu cơ với nhau, trong đó mặt tự nhiên 

là tiền đề không thể thiếu cho sự tồn tại người. Tuy nhiên, khi nghiên cứu những tư tưởng của 

Mác về con người, do nhiều nguyên nhân, lâu nay người ta đã không thấy hết được tầm ảnh 

hưởng của các yếu tố tự nhiên đến sự hình thành bản chất con người, đến sự tồn tại và phát 

triển của con người. 

 Con người với tư cách là thực thể tự nhiên, điều đó được thể hiện dưới nhiều khía 

cạnh khác nhau như con người có nguồn gốc từ tự nhiên, là sản phẩm tiến hóa của tự nhiên, 

có cấu trúc sinh học của cơ thể người và cả những nhu cầu tự nhiên của con người… C. Mác 

đã chỉ ra rằng: “Con người trực tiếp là thực thể tự nhiên… với tính cách là thực thể tự nhiên, 

hơn nữa, lại là “thực thể tự nhiên sống”, con người, một mặt được phú cho sức mạnh tự nhiên 

dưới hình thức các “năng lực”, “thiên bẩm”, “năng khiếu” …”
6
. Tất cả những yếu tố tự nhiên 

ở con người, đều cần được nhìn nhận và xem xét một cách nghiêm túc, cần phải có quan 

điểm duy vật biện chứng trong nghiên cứu con người Việt Nam. Nhưng trong thực tế nghiên 

cứu về con người và xây dựng chiến lược phát triển con người Việt Nam hiện nay vẫn chưa 

thực sự quan tâm đến mặt tự nhiên ở con người. Trong khi đó chúng ta vẫn thừa nhận con 

người Việt Nam, văn hóa Việt Nam bên cạch những nét chung còn có nhưng nét đặc thù tạo 

nên sức mạnh, mà thế giới cho là bí ẩn của dân tộc Việt Nam. Chắc chắn, những nét đặc thù 

trong văn hóa, trong con người Việt Nam không chỉ thể hiện ở khía cạnh xã hội, mà còn có cả 

những đặc thù về mặt sinh học xét về chiều sâu, chứ không dừng lại ở sự khác biệt về mặt 

hình thể.  

Luận cương thứ 6 của C. Mác có một ý nghĩa phương pháp luận vô cùng quan trọng 

trong nghiên cứu con người. Những yếu tố quy định bản chất của con người và thể hiện rõ 

nhất sự khác biệt giữa con người với tự nhiên đó là các yếu tố thuộc về xã hội. Bản chất của 

con người do các yếu tố xã hội, các quan hệ xã hội quy định và cấu thành. Điều đó cũng có 

nghĩa là nhân cách và tính cách của con người ngay từ đầu đã chịu sự chi phối bởi những yếu 

tố thuộc về xã hội và cũng chỉ biểu hiện ra thông qua các hoạt động mang tính xã hội của con 

người. Vì vậy, việc nghiên cứu tính cách của con người Việt Nam không thể tách nó ra khỏi 

những điều kiện về kinh tế - xã hội, văn hóa và giáo dục. Bởi những yếu tố ấy chính là cơ sở 

quan trọng hình thành tính cách của con người Việt Nam, mà trong đó chứa đựng cả yếu tố 

giá trị lẫn yếu tố phản giá trị, cả yếu tố tốt lẫn yếu tố xấu. Và muốn phát triển con người và 

hoàn thiện nhân cách, tính cách phải quan tâm đến giáo dục, phải làm cho môi trường xã hội, 

môi trường sống thực sự là môi trường có tính người. 

Việc nghiên cứu những điều kiện xã hội hình thành và ảnh hưởng đến tính cách của 

con người Việt Nam, cần phải dựa vào học thuyết hình thái kinh tế - xã hội của Mác. Lý luận 

của Mác về hình thái kinh tế - xã hội và con người trong các hình thái kinh tế - xã hội được 

xác lập từ cơ sở thực tiễn của sự phát triển lịch sử phương Tây - châu Âu, mà phương Tây - 

châu Âu lại không phải là toàn bộ lịch sử loài người. Chính vì vậy, khi nghiên cứu về tính 
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cách của con người Việt Nam cần phải dựa vào những quan điểm phần nhiều mang tính gợi 

mở của chủ nghĩa Mác về phương thức sản xuất châu Á.  

Như vậy, cùng với quan điểm về mâu thuẫn của phép biện chứng duy vật, hệ thống 

những quan điểm cơ bản của triết học duy vật về lịch sử, đặc biệt là các quan điểm về sự 

quyết định của tồn tại xã hội, về tầm quan trọng của hoạt động lao động đối với sự hình thành 

ý thức, nhân cách của con người là cơ sở lý luận và phương pháp luận quan trọng để nghiên 

cứu tính cách của con người Việt Nam. 

          1.3. Những khía cạnh phƣơng pháp luận tâm lý học mácxít 

Ở Việt Nam, do sự chi phối bởi hệ tư tưởng chính trị, cho nên trong các công trình 

tâm lý học thể hiện rất rõ dòng tư duy nhận thức của tâm lý học mácxít. Thực chất thì tâm lý 

học mácxít không phải là một hiện tượng mới mẻ trong tiến trình hình thành và phát triển của 

tâm lý học với tư cách là một khoa học độc lập và cũng không phải là một trường phái tâm lý 

học thực sự như một số trường phái tâm lý học khác. Sự thật thì các nguyên tắc phương pháp 

luận của tâm lý học mácxít về cơ bản là sự kế thừa và tiếp thu từ chính cơ sở lý luận của nó 

và không khác biệt gì nhiều so với các nguyên tắc của triết học mácxít, đặc biệt là triết học 

duy vật về lịch sử. Những nguyên tắc phương pháp luận của tâm lý học mácxít đóng vai trò là 

những nguyên tắc chung, mang tính định hướng. Đương nhiên trong nhận thức và nghiên cứu 

tính cách của con người nói chung và tính cách của con người Việt Nam nói riêng không thể 

từ bỏ cơ sở lý luận, phương pháp luận tâm lý học mácxít. 

Từ trong học thuyết mácxít về hoạt động của con người, tâm lý học mácxít đã rút ra 

một nguyên tắc chung đóng vai trò phương pháp luận trong nhận thức tâm lý con người: tâm 

lý phản ánh thực tại khách quan, cuộc sống thực, hoạt động của chủ thể. Và muốn đánh giá 

sự phản ánh đó - đánh giá sự vận hành của tâm lý, thì hãy xem tâm lý có thực hiện được chức 

năng của nó đối với hoạt động hay không - hãy xem nó có đóng góp gì cho thực tiễn. Với cơ 

sở lý luận là lý luận phản ảnh của Lênin, tâm lý con người cần được nhìn nhận là sự phản ánh 

hiện thực khách quan thông qua bộ não. Tâm lý là hình ảnh phản chiếu của hiện thực khách 

quan thông qua chủ thể mỗi người. Hình ảnh hiện thực khách quan đó thông qua mỗi người 

được thể hiện khác nhau do sự chi phối bởi các yếu tố chủ quan của người ấy. Nguyên tắc 

phản ánh là một trong những nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của tâm lý học mácxít, 

được vận dụng trong nghiên cứu về nhân cách, tính cách của con người. 

Tâm lý học mácxít về nhân cách đối lập với kiểu giải thích trừu tượng, siêu thời gian, 

siêu lịch sử về nhân cách, đối lập với lối quy bản chất của nhân cách vào cơ chế tâm sinh lý 

của nó. Đối với chủ nghĩa Mác thì các quan hệ xã hội lịch sử - cụ thể, vị trí của con người 

trong hệ thống các mối quan hệ xã hội, địa vị của con người trong cơ cấu xã hội, đặc trưng về 

các quyền con người và tự do của nó, việc đảm bảo trên thực tế các quyền và tự do đó, là cái 

quyết định trong nhận thức về nhân cách, về sự phát triển hiện thực và vai trò của nó trong 

tiến bộ lịch sử. 

Nếu quan điểm mácxít cho rằng bản chất con người không phải là trừu tượng mà là 

tổng hòa các mối quan hệ xã hội, thì bản chất nhân cách, về thực chất trùng hợp với bản chất 

con người (nhân cách là thước đo mặt xã hội trong sự phát triển cá thể của con người) và có 

thể được biểu hiện cụ thể thông qua sự thống nhất về thể chế kinh tế, chính trị, pháp luật của 



nó, thông qua mức độ tham gia của con người vào nền văn hóa hiện tại như: giáo dục, đạo 

đức, nghệ thuật. Cần lưu ý rằng, nhân cách cũng như tính cách không phải là sản phẩm thụ 

động của các quan hệ xã hội, của nền văn hóa, mà đồng thời là chủ thể của chúng. Con người 

chỉ thật sự có khả năng chiếm lĩnh nền văn hóa trong quá trình sáng tạo những kinh nghiệm 

lịch sử của nhân loại, nghiền ngẫm một cách có phê phán những kinh nghiệm ấy, giữ gìn 

những gì quý giá, gạt bỏ những gì lỗi thời trên cơ sở khẳng định những hình thức mới của 

cuộc sống, của các mối liên hệ tập thể. 

Với quan niệm như vậy về nhân cách sẽ dẫn đến cách đặt vấn đề theo nguyên tắc 

quyết định luận trong tâm lý học mácxít, tính quyết định xã hội đối với nhân cách. Tính quyết 

định xã hội đối với nhân cách, gắn liền trực tiếp với quan niệm khoa học về bản chất nhân 

cách, đồng thời cũng là cơ sở phương pháp luận để giải quyết hàng loạt những vấn đề xã hội 

quan trọng nhất trong sự phát triển của nhân cách. Trong nghiên cứu tâm lý con người cũng 

như nghiên cứu tính cách - một thuộc tính tâm lý của nhân cách cần vận dụng nguyên tắc 

quyết định luận. 

 Việc vận dụng nguyên tắc quyết định luận thể hiện lập trường duy vật trong nghiên 

cứu, thừa nhận tồn tại có trước, ý thức có sau; tồn tại quyết định ý thức. Với cơ sở lý luận là 

những quan điểm của chủ nghĩa Mác - Lênin về ý thức và hoạt động của con người, X.L. 

Rubinstêin đã phát triển thành nguyên tắc thống nhất ý thức và hoạt động, hoạt động và nhân 

cách, chủ quan và khách quan, giữa xã hội và cá nhân. Hoạt động là bản thể của tâm lý, ý 

thức, tức là tâm lý, ý thức nảy sinh bởi hoạt động và sự phản ánh tâm lý không tách rời hoạt 

động. L.X. Vưgốtxki đã biểu đạt tư tưởng đó bằng khái niệm “kinh nghiệm kép”. “Kép” có 

nghĩa là cái xảy ra trong công cụ và đối tượng lao động được lặp lại cái được tạo ra trong 

biểu tượng về sản phẩm lao động ở trong đầu người lao động. Và ngược lại, biểu tượng về 

sản phẩm lao động là sự chuyển hóa quá trình sản xuất ra sản phẩm ấy vào đầu người lao 

động, và đó chính là hình ảnh về sản phẩm. Tất cả các chức năng tâm sinh lý, các quá trình và 

thuộc tính tâm lý trong đó có cả ý thức và nhân cách nói chung, đều được nghiên cứu như là 

các hoạt động, tức là đặt hiện tượng được nghiên cứu vào cấu trúc tâm lý vĩ mô của hoạt 

động. 

Tóm lại, trên đây là một số nguyên tắc phương pháp luận cơ bản của tâm lý học 

mácxít được tác giả vận dụng trong nghiên cứu tính hai mặt trong tính cách của con người 

Việt Nam. Việc nghiên cứu tính cách với tư cách là một thuộc tính tâm lý của nhân cách thì 

không thể xa rời những khía cạnh phương pháp luận tâm lý học mácxít.  

 

CHƢƠNG 2. NHỮNG TÍNH CÁCH TIÊU BIỂU CỦA CON NGƢỜI VIỆT 

NAM VÀ TÍNH HAI MẶT CỦA CHÚNG 

2.1. Về tính cách nói chung 

Tính cách là một khái niệm phức tạp trong khoa học tâm lý, đặc biệt là trong tâm lý 

học tính cách, tâm lý học nhân cách và tâm lý học dân tộc. Việc đưa ra một định nghĩa chính 

thống, đảm bảo tính khoa học và được đa số mọi người thừa nhận là một việc không hề đơn 

giản đối với nhận thức. Tuy nhiên, để phục vụ cho nhận thức chính xác hơn thì sự “trừu 

tượng hóa” để đạt đến nhận thức khái niệm là công việc cần thiết. Chính V.I. Lênin đã nhận 



định rằng: “Chúng ta không thể biểu hiện, thể hiện, đo lường, hình dung sự vận động mà 

không cắt đứt tính liên tục, không đơn giản hóa, không làm thô lỗ, không tách rời, không làm 

chết cứng cái đang sống. Việc tư duy (không những tư duy mà cảm giác) hình dung sự vận 

động (không những sự vận động mà tất cả các khái niệm) bao giờ cũng làm thô lỗ, làm chết 

cứng”
7
. Vì vậy, trong nhận thức khoa học không thể lảng tránh việc đưa ra một định nghĩa 

khái niệm, mặc dù mỗi khi định nghĩa khái niệm là làm cho nó trở nên nghèo nàn và khô 

cứng. 

Trong các công trình nghiên cứu về tâm lý người, tâm lý học nhân cách, từ điển tâm 

lý học đã đưa ra những định nghĩa khác nhau về tính cách. Trên cơ sở khảo cứu và xem xét 

các định nghĩa về tính cách thì cách hiểu như sau được nhiều người chấp nhận hơn cả và 

được thể hiện trong đa số các công trình tâm lý học nghiên cứu về tính cách ở Việt Nam hiện 

nay: Tính cách là hệ thống thái độ của con người đối với thế giới xung quanh và bản thân, 

được thể hiện trong hành vi của họ. 

Tính cách xét về cấu trúc, có sự thống nhất biện chứng giữa hệ thống thái độ và hành 

vi. Mặt chủ đạo và là nội dung của tính cách là hệ thống thái độ, nói lên sự hoàn chỉnh thống 

nhất giữa ý nghĩ, hành động, lời nói và việc làm trong mọi tình huống và hoàn cảnh. Hệ 

thống thái độ của tính cách bao gồm thái độ đối với xã hội, với những người xung quanh thể 

hiện qua nhiều tính cách như lòng trung thành, yêu nước, nhân ái, vị tha…, thái độ đối với lao 

động hình thành các nét tính cách như cần cù, chăm chỉ, lười biếng…, thái độ đối với tự 

nhiên thể hiện nhận thức về mối quan hệ giữa tự nhiên và con người, về sự khám phá, cải tạo, 

bảo vệ thiên nhiên, thái độ đối với tập thể sẽ hình thành các nét tính cách như tôn trọng tập 

thể, cộng đồng…, thái độ đối với bản thân với các nét tính cách như khiêm tốn, tự cao tự đại, 

ham học hỏi…  

Hình thức biểu hiện của tính cách là hệ thống hành vi. Hệ thống hành vi, cử chỉ, cách 

nói năng của con người rất đa dạng và phong phú, chịu sự chi phối bởi hệ thống các thái độ 

nói trên. Đây là kiểu hành vi xã hội được đánh giá về mặt đạo đức - tương ứng với hệ thống 

thái độ đối với xã hội, với lao động, với tập thể, với bản thân… Phương thức hành động này 

còn được đánh giá cả về mặt tài năng, tuy nhiên không phân chia một cách tuyệt đối, bởi 

cùng một hành vi có thể được đánh giá cả về mặt tài năng và đạo đức. 

Tính cách là một hệ thống hoàn chỉnh những động cơ và những cách xử sự mà khi 

phân tích một cách tỉ mỉ bao giờ chúng ta cũng có thể tách ra thành những khâu chủ yếu của 

hệ thống. Trong đó, các tác động bên ngoài ảnh hưởng đến đặc điểm đặc trưng cho hành vi 

của con người trong hoàn cảnh đó. Động lực của tính cách cũng phụ thuộc vào động lực của 

hiện thực bên ngoài, vào những yêu cầu được đề ra cho con người, phụ thuộc vào tình thế mà 

con người gặp phải cũng như vào các phẩm chất của tính cách và cá nhân nói chung. Bởi vậy, 

phải xét cấu trúc của tính cách một cách toàn diện, phải phân tích hành vi của con người 

trong những tình thế khác nhau của cuộc sống, và không phải là nói chung, mà trong mối liên 

hệ với lịch sử cuộc sống và lịch sử giáo dục của mỗi người. Cần phải nhấn mạnh rằng, việc 
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tách ra nội dung và hình thức thành các mặt riêng biệt của tính cách là một việc làm có tính 

hình thức chỉ tiện cho việc phân tích mà thôi. Bởi vậy, mọi sự tách biệt một cách tuyệt đối 

giữa nội dung và hình thức hay tìm cách cắt bỏ nội dung và chỉ coi tính cách là hình thức cư 

xử như các nhà tâm lý học tư sản Rico, Fulie, Polan… đã làm, đều dẫn tới học thuyết trừu 

tượng về tính cách, xem xét tính cách tồn tại bên ngoài thời gian và không gian, dẫn tới việc 

hiểu tính cách là bản thân hình thức cư xử tự nó đã hình thành, tới việc xây dựng những sơ đồ 

về tính cách. 

Tóm lại, khi nghiên cứu về tính cách phải thấy được tính biện chứng, tức là thấy được 

sự thống nhất và chuyển hóa giữa các mặt đối lập, giữa hệ thống thái độ và hệ thống hành vi 

trong tính cách của con người. 

2.2. Tính hai mặt trong một số tính cách tiêu biểu của con ngƣời Việt Nam  

Sự nhận thức khách quan và toàn diện về tính cách của con người Việt Nam luôn là 

một yêu cầu quan trọng đối với nhận thức khoa học. Với quan điểm mâu thuẫn, ở mỗi con 

người về phương diện tính cách đều có sự thống nhất giữa mặt tích cực và mặt tiêu cực, giữa 

mặt tốt và mặt xấu. Ở mỗi vùng miền cũng như ở mỗi hoàn cảnh, con người lại bộc lộ nhiều 

hay ít những điểm tích cực hay những điểm tiêu cực, có tác động xấu đến xã hội ở mức độ 

khác nhau.  

Tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam đã được đa số các học giả thừa 

nhận và khẳng định trong các công trình nghiên cứu về tâm lý, văn hóa và lịch sử dân tộc. 

Trong tác phẩm “Việt Nam văn hóa sử cương”, giáo sư Đào Duy Anh đã đưa ra những nhận 

xét khái quát như sau: “Về tinh thần thì người Việt Nam đại khái thông minh, nhưng xưa nay 

thấy ít có người có trí tuệ lỗi lạc phi thường. Sức ký ức thì phát đạt lắm, mà giàu trí nghệ 

thuật hơn trí khoa học, giàu trực giác hơn luận lý. Phần nhiều người có tính ham học, song 

thích văn chương phụ họa hơn thực học, thích thành sáo và hình thức hơn là tư tưởng hoạt 

động. Não tưởng tượng thường bị não thực tiễn hòa hoãn bớt, cho nên dân tộc Việt Nam ít 

người mộng tưởng, mà phán đoán thường có vẻ thiết thực lắm. Cảm giác hơi chậm chạp, 

song giỏi chịu đau đớn, cực khổ hay nhẫn nhục. Tính khí cũng hơi nông nổi, không bền chí, 

hay thất vọng, khoe khoang trang hoàng bề ngoài, ưa hư danh. Thường thì nhút nhát và 

chuộng hòa bình, song ngộ sự thì cũng biết hy sinh vì đại nghĩa. Não sáng tác thì ít nhưng mà 

bắt chước, thích ứng và dung hóa thì rất tài. Người Việt Nam lại rất trọng lễ giáo, song cũng 

có não tinh vặt, hay bài bác chế nhạo. Đó là lược kể những tính chất tinh thần phổ thông nhất 

của người Việt Nam, cũng có tính nguyên lai từ thời thượng cổ mà có thay đổi chút ít, cũng 

có tính do lịch sử và trạng thái xã hội hun đúc dần thành, cho nên ta đừng xem những tính 

chất ấy là bất di bất dịch”
8
.  

Với những nhận xét của tác giả Đào Duy Anh có thể chia thành hai nhóm thể hiện 

như hai mặt đối lập trong tính cách của con người Việt Nam. Đó là những tính cách tích cực 

như thông minh, sức ký ức phát đạt, giàu trí nghệ thuật, giàu trực giác, ham học, thích văn 

chương, phù hoa, phán đoán, thiết thực, giỏi chịu đau đớn, cực khổ, chuộng hòa bình, biết hy 

sinh về đại nghĩa, giỏi bắt chước, thích ứng và dung hòa, trọng lễ giáo. Và những tính cách 
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tiêu cực như chậm chạp, hay nhẫn nhục, tính khí nông nổi, không bền chí, hay thất vọng, hay 

khoe khoang, ưa hư danh, thích cờ bạc, hay bài bác chế nhạo. Tất nhiên, sự phân chia này chỉ 

có tính chất tương đối, bởi mặt tích cực trong tính cách của con người Việt Nam cũng chứa 

đựng ở trong nó những yếu tố tiêu cực và ngược lại.  

Trong tác phẩm “Văn minh Việt Nam”, Nguyễn Văn Huyên đã nhấn mạnh những đức 

tính quý báu như cần cù nhẫn nại, khả năng chịu đựng cao, đầu óc thực tế, nếp nghĩ thiên về 

tình cảm, có chất nghệ sỹ, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp lớn, tế nhị, hài hước, 

thông minh linh hoạt, hiền lành, phục thiện. Điều đáng chú ý là Nguyễn Văn Huyên đã nêu 

bật và đề cao những đức tính của con người Việt Nam như: yêu chuộng độc lập tự do, ý thức 

dân tộc, ý thức thống nhất mạnh mẽ… Điều này đã được lịch sử, nhất là trong hai cuộc kháng 

chiến chống xâm lược của dân tộc ta trong thế kỷ XX chứng minh và không ai có thể phủ 

nhận. Ngoài ra, Nguyễn Văn Huyên cũng nêu ra một số mặt tiêu cực cần phải thay đổi trong 

tính cách của con người Việt Nam như tính tự ái, bệnh sĩ diện, lối học nhồi nhét kiến thức 

“học nhiều kinh sách đầy trí nhớ” thui chột khả năng tư duy sáng tạo, đa số các trí thức nghĩ 

rằng nghề làm quan là con đường vạch sẵn, không đòi hỏi nhiều cố gắng mà lại đem đến 

nhiều vinh hiển nhất.  

Tính cách của con người Việt Nam cũng đã nhận được sự quan tâm đặc biệt từ các 

học giả nước ngoài như Piere Gourou, Paul Mus và nhà văn Pháp Boissière. Đặc biệt là Viện 

Nghiên cứu xã hội Mỹ đã nghiên cứu về con người Việt Nam và đưa ra những nhận xét mang 

tính gợi mở cho việc nghiên cứu tính hai mặt trong tính cách con người Việt Nam như: 

“Người Việt Nam cần cù lao động, song dễ thỏa mãn nên tâm lý hưởng thụ còn nặng; thông 

minh, sáng tạo, song chỉ có tính chất đối phó, thiếu tầm tư duy dài hạn, chủ động; khéo léo, 

song không duy trì đến cùng (ít khi quan tâm đến sự hoàn thiện cuối cùng của sản phẩm); vừa 

thực tế, vừa mơ mộng, nhưng không có ý thức nâng lên thành lý luận; ham học hỏi, có khả 

năng tiếp thu nhanh, nhưng ít khi học “đến đầu đến đuôi” nên kiến thức không hệ thống, mất 

cơ bản. Ngoài ra, học tập không còn là mục tiêu tự thân của nhiều người Việt Nam (nhỏ học 

vì gia đình, lớn học vì sỹ diện, để kiếm công ăn việc làm, ít vì chí khí đam mê); xởi lởi chiều 

khách song không bền; tiết kiệm, nhưng cũng nhiều khi hoang phí vì những mục tiêu vô bổ 

(sỹ diện, khoe khoang, thích hơn đời…); có tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, song hầu 

như chỉ trong những hoàn cảnh, trường hợp khó khăn, bần hàn. Trong điều kiện sống tốt hơn, 

giàu có hơn thì tinh thần này ít khi xuất hiện; yêu hòa bình, nhẫn nhịn, nhưng nhiều khi hiếu 

chiến, hiếu thắng vì những lý do tự ti lặt vặt, đánh mất đại cục; thích tụ tập nhưng lại thiếu 

tính liên kết để tạo thành sức mạnh (cùng một việc, một người làm thì tốt, ba người làm thì 

kém, bảy người làm thì hỏng)”
9
. Như vậy, có thể thấy rằng, đây là những nhận định tương đối 

khách quan mang tính khái quát của người nước ngoài về tính hai mặt trong tính cách của con 

người Việt Nam và có nhiều điểm tương đồng so với các học giả trong nước, đáng để chúng 

ta quan tâm nghiên cứu và làm rõ. 

Với quan điểm biện chứng, trong tính cách của con người Việt Nam có cả những mặt 

tích cực và tiêu cực. Nhưng ngay trong mặt tính cực hay tiêu cực đó cũng phải hiểu thật biện 
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chứng, tức là trong mặt tốt cũng có những cái chưa tốt, hoặc tốt lúc này, xấu lúc khác và 

ngược lại. Thậm chí những tính cách của con người Việt Nam đã trở thành truyền thống đạo 

đức cũng có cả mặt tích cực và mặt tiêu cực tồn tại trong sự vận động và chuyển hóa lẫn 

nhau.  

Rõ ràng, các mặt đối lập trong tính cách của con người Việt Nam luôn tồn tại trong sự 

thống nhất và chuyển hóa lẫn nhau. Mọi sự tuyệt đối mặt tích cực hay tiêu cực, hoặc thừa 

nhận tính hai mặt nhưng không thấy được sự thống nhất và chuyển hóa giữa chúng đều là 

biểu hiện sai lầm trong nhận thức. Vì lẽ đó, dưới đây sẽ là sự luận giải tính hai mặt trong một 

số tính cách được coi là tiêu biểu của con người Việt Nam, những tính cách đã tạo thành 

truyền thống của dân tộc như lòng yêu nước, đề cao tập thể - cộng đồng, coi trọng tình nghĩa, 

tính cần cù lao động và hiếu học, được đa số các học giả nhìn nhận như là mặt tích cực hoặc 

là giá trị thuần túy, mà không thấy được những yếu tố tiêu cực tồn tại trong nó, tức là không 

thấy được tính biện chứng trong từng nét tính cách của con người Việt Nam. 

Về lòng yêu nước. Nghiên cứu quá trình đấu tranh dựng nước và giữ nước lâu dài của 

dân tộc ta, các nhà nghiên cứu lịch sử và tư tưởng Việt Nam như Trần Văn Giàu, Nguyễn 

Hồng Phong, Đinh Xuân Lâm,… đều đi đến một nhận định chung có tính khái quát: Chủ 

nghĩa yêu nước là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ lịch sử Việt Nam từ cổ đại đến hiện đại. Như 

vậy, tinh thần yêu nước đã trở thành đạo lý của dân tộc Việt Nam, một truyền thống sâu bền, 

cao đẹp, không còn dừng lại ở trình độ một nhận thức, một tình cảm, mà đã trở thành một chủ 

nghĩa, một lực lượng tinh thần vô cùng mạnh mẽ, một động lực lớn của đất nước, tạo nên sức 

mạnh to lớn để chiến thắng kẻ thù xâm lược.  

Sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước chân chính đã được thể hiện rõ và được khẳng định 

trong thực tiễn chống giặc ngoại xâm, giải phóng dân tộc. Nhưng trên thực tế, chủ nghĩa yêu 

nước mà ngôn ngữ thông thường gọi là “lòng yêu nước” là một biểu hiện đầy cảm tính nhằm 

bảo vệ những biểu hiện đương đại liên hệ đến tổ quốc như: sự toàn vẹn lãnh thổ và sự tồn 

vong của chế độ đương thời (mà an sinh của dân tộc mình cũng như gia đình mình tùy thuộc 

vào) trước mối đe dọa từ bên ngoài, nếu cần sẵn sàng “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”. Như 

vậy, thông thường, chủ nghĩa yêu nước tồn tại dưới dạng một tiềm năng và được khích động, 

huy động bởi nhà cầm quyền. Vì vậy, chủ nghĩa này luôn luôn bị liên hệ chặt chẽ và đôi lúc 

dễ dàng bị thao túng bởi ý đồ của các triều đại hoặc thể chế đương thời. Thời phong kiến, ái 

quốc thường đi với trung quân, bởi vì vua mặc nhiên được coi là người đại diện cho đất nước, 

cho dân tộc. Do đó, những giá trị nhân văn, nhân đạo trong “Bình ngô đại cáo” của Nguyễn 

Trãi vẫn sẽ là một định hướng giá trị cho tinh thần yêu nước của con người Việt Nam, yêu 

nước chính là yêu dân, cứu nước chính là cứu dân. 

Tinh thần yêu nước được hình thành trong những giai đoạn lịch sử nhất định và không 

phải là bất di, bất dịch. Sự vận động và phát triển của các yếu tố kinh tế - xã hội, lịch sử - văn 

hóa của dân tộc đã tác động không nhỏ đến lòng yêu nước của con người Việt Nam. Có 

những thời điểm sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước được thể hiện và phát huy, nhưng cũng có 

khi nó lại bị lợi dụng vì những mục tiêu thấp hèn hoặc nhiều lúc phải nhường bước cho dân 

tộc chủ nghĩa. Ví như trường hợp của Nhật Bản trong Đế chiến thứ 2, Nhật Hoàng đã phải 

trấn áp ngọn sóng ái quốc mà cắn răng xin quy hàng Hoa Kỳ để bảo tồn dòng sinh mệnh văn 



hóa của hậu duệ Thái Dương Thần Nữ, còn ở Việt Nam thời gian gần đây là sự xoa dịu tinh 

thần yêu nước của người dân trước các vấn đề chủ quyền biển đảo trong quan hệ với Trung 

Quốc. 

Về tính cách coi trọng cộng đồng. Thái độ coi trọng cộng đồng đã trở thành một nét 

tính cách truyền thống cơ bản của con người Việt Nam, là một giá trị rất căn bản trong toàn 

bộ văn hóa nhân cách Việt Nam, là điểm xuất phát, là cơ sở phát triển chủ nghĩa yêu nước, 

tinh thần đoàn kết và ý thức dân tộc. Nhưng đồng thời cũng phải thấy rằng nhiều yếu tố cộng 

đồng đã được duy trì trong trường kỳ lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta có nguồn 

gốc nguyên thủy và đã bị biến dạng đi trong quá trình phát triển của dân tộc nhưng vẫn bị giai 

cấp thống trị lợi dụng. Mặc dù tính cộng đồng cao là một nét tâm lý, một nét tính cách của 

con người Việt Nam có chứa đựng nhiều giá trị, song bên cạnh đó cũng có nhiều mặt hạn 

chế. Cộng đồng được đề cao quá mức đã ức chế sự phát triển cá tính, kìm hãm sự phát triển 

cá nhân vì cộng đồng không chấp nhận cá nhân đứng ngoài cộng đồng và cá tính không phù 

hợp với “Luật bầy đàn” của cộng đồng. 

Về tính cách coi trọng tình nghĩa. Thái độ coi trọng tình nghĩa được hình thành từ rất 

sớm trong lịch sử dân tộc và gắn liền với không gian sinh tồn của con người Việt Nam. Sự 

thật thì cho đến ngày nay, khi cơ chế thị trường đã bén rễ trong xã hội Việt Nam, duy tình 

vẫn là phương thức ứng xử còn giữ được sức mạnh truyền thống của nó, có tác dụng tích cực, 

tạo nên sức mạnh của sự cố kết cộng đồng, nếp sống chan hòa, cởi mở và giàu tính nhân văn 

của con người Việt Nam như tinh thần “thương người như thể thương thân”, “một con ngựa 

đau cả tàu bỏ cỏ”, “lá lành đùm lá rách”; và quả thật giá trị tính cách này cũng có mặt trái của 

nó. Theo nhà nghiên cứu Hồ Sỹ Quý, ở giá trị hàng đầu này của con người Việt Nam, nếu 

không tính đến những biểu hiện của giá trị trái dấu của nó là thái độ coi thường đạo lý, bất 

chấp tình nghĩa… thì ngay bản thân giá trị này vẫn có những sắc thái hai mặt khá rõ và trong 

không ít trường hợp nó vẫn có thể là giá trị nhưng lại lỗi thời. Việc coi trọng tình nghĩa tới 

mức “cá chuối đắm đuối vì con”, “một giọt máu đào hơn ao nước lã” hay “thương nhau trái 

ấu cũng tròn, ghét nhau trái bồ hòn cũng ngọt” đương nhiên không phải là giá trị dương trong 

mọi hoàn cảnh. Tính chất tích cực hay tiêu cực của thái độ này là do hoàn cảnh quy định. 

Trong thực tiễn xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, coi trọng tình nghĩa tới 

mức coi thường hiến pháp và pháp luật như “phép vua thua lệ làng”, “một trăm cái lý không 

bằng một tí cái tình” thì khó có thể chấp nhận được. Ngoài ra, coi trọng tình nghĩa thái quá 

đến mức duy tình cũng chính là một rào cản lớn đối với sự phát triển của khoa học, bởi tư 

duy phê phán, kể cả là phê phán khoa học và cách mạng cũng khó có thể được chấp nhận ở 

những quốc gia có truyền thống này.  

Về tính cần cù lao động. Trong các công trình nghiên cứu về văn hóa, lịch sử và con 

người Việt Nam, đa số các nhà nghiên cứu đều thừa nhận cần cù lao động là một giá trị đạo 

đức nổi bật trong hệ thống các giá trị truyền thống của dân tộc Việt Nam.  

Sự chi phối bởi điều kiện sản xuất nông nghiệp và tâm lý nông dân đã làm cho tính 

cần cù lao động của con người Việt Nam thể hiện tính hai mặt rất rõ trong giai đoạn hiện nay 

- giai đoạn công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. Người nông dân sản 

xuất nhỏ tùy tiện, chi phối hoạt động và giao tiếp của bản thân, nên thiếu tính kỷ luật lao 



động. Họ muốn làm thì làm, thích nghỉ thì nghỉ tùy theo hứng thú, không bị kỷ luật của công 

việc, của tổ chức chế ước. Với người tiểu nông thì thời gian cũng như về tốc độ đều không 

quan trọng lắm. Công việc thường chậm rãi, sinh hoạt hàng ngày thường trầm lặng, ít có 

những hoạt động dồn dập, rộn rã. Hoạt động của người tiểu nông không đề ra những yêu cầu 

về sự phối hợp nhịp nhàng giữa các thao tác, giữa các bộ phận, không cần một sự kết hợp 

đồng bộ giữa các khâu, cũng như một sự chỉ huy, lãnh đạo, quản lý thống nhất và nghiêm 

ngặt. Tình hình đó đã đẻ ra tác phong tùy tiện, thiếu tinh thần trách nhiệm, không tính đến 

hiệu quả kinh tế của sức lực và thời gian. Như vậy, ở người Việt Nam không có những quy 

định nghiêm túc, cho nên đã không hình thành được tính kỷ luật và trách nhiệm cá nhân. 

Tính cần cù lao động của con người Việt Nam chỉ có thể phát huy được giá trị trong 

điều kiện hiện nay khi khắc phục được những hạn chế và các yếu tố phản giá trị của nó. Sự 

vô kỷ luật trong lao động như là sản phẩm tất yếu của văn hóa nông nghiệp lúa nước, của một 

quốc gia chưa trải qua giai đoạn tư bản chủ nghĩa sẽ là một rào càn lớn trong quá trình thực 

hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế. 

Trong bối cảnh cuộc cách mạng khoa học công nghệ hiện đại bùng nổ mạnh mẽ, tri 

thức của nhân loại tăng lên từng ngày, từng giờ theo cấp số nhân, cùng với đó là sự khủng 

hoảng của giáo dục và nhận thức của con người Việt Nam trong những năm gần đây đã dẫn 

đến một loạt hệ quả xấu cho xã hội và sự phát triển của dân tộc. Chính vì vậy, tính hiếu học 

của con người Việt Nam đã trở thành truyền thống cần được nhìn nhận, nghiên cứu và đánh 

giá một cách khách quan nhất.  

Con người Việt Nam được các dân tộc khác thừa nhận là có tinh thần hiếu học, cộng 

với bản chất “thông minh vốn sẵn tính trời” và một nền giáo dục có truyền thống cả ngàn 

năm đáng lẽ chắc chắn Việt Nam đã phải có nhiều tên tuổi tầm cỡ thế giới trong các lĩnh vực 

khoa học. Nhưng trong thực tế, có thể thấy dân tộc Việt Nam đang tụt hậu về nhận thức và 

gần như không có những nhà khoa học tâm cỡ thế giới như các dân tộc có tính hiếu học khác. 

Như vậy, rõ ràng, trong bản thân tính hiếu học của con người Việt Nam đã chứa đựng những 

mặt hạn chế, những yếu tố tiêu cực. Tuy nhiên, với sự phân cực một cách siêu hình và máy 

móc trong nghiên cứu thì chắc chắn tính hiếu học chỉ được nhìn nhận với tư cách là một trong 

những nét tính cách tích cực của con người Việt Nam. 

Các nhà nghiên cứu như Nguyễn Văn Vĩnh, Trần Trọng Kim, Đào Duy Anh, Nguyễn 

Văn Huyên là những người đã sớm nhận thấy những hạn chế trong tính hiếu học của con 

người Việt Nam, các ông đã phê phán việc học không biết cách, chỉ học theo lối mòn, giỏi 

bắt chước và thiếu tính sáng tạo. Giáo sư Hoàng Tụy cũng cho biết, từ lâu, qua kinh nghiệm 

giảng dạy, ông đã nhận thấy một số đặc điểm có tính hạn chế chung của nhiều thế hệ học trò: 

thiếu khả năng đào sâu trong tư duy, thiếu đầu óc tưởng tượng, thiếu khả năng kiên trì, đi đến 

cùng trong những tham vọng đạt bằng được những thành tựu đỉnh cao. Do vậy, việc có phát 

huy được tinh thần hiếu học hay không phụ thuộc rất nhiều vào việc nhận thức và phát hiện 

ra những hạn chế, những khía tiêu cực trong tính hiếu học của con người Việt Nam. 

Như vậy, trong tính cách nói chung của con người Việt Nam và trong từng nét tính 

cách nói riêng đều ẩn chứa tính hai mặt, cái tốt và cái xấu, giá trị và phản giá trị trong mối 

quan hệ hết sức biện chứng, được thể hiện rất rõ trên nhiều phương diện khác nhau của cuộc 



sống. Việc nhận thức một cách khách quan và khoa học về tính hai mặt trong tính cách của 

con người Việt Nam có ý nghĩa cả về phương diện nhận thức và phương diện thực tiễn - thực 

tiễn chấn hưng đất nước và phát triển dân tộc. 

2.3. Cơ sở của tính cách con ngƣời Việt Nam 

Việc nhận thức một cách sâu sắc, thấu đáo nguồn gốc và cơ sở hình thành tính cách, 

tâm lý của con người nói chung là một công việc hết sức khó khăn và phức tạp. Chính vì vậy, 

trong lịch sử nhận thức của nhân loại đã có những quan điểm khác nhau, thậm chí là trái 

ngược nhau trong việc lý giải cơ sở của tính cách con người. 

Trái ngược với những quan điểm cực đoan, triết học mácxít cho rằng, trong con người 

có sự thống nhất giữa mặt tự nhiên và mặt xã hội. Có thể thấy rằng, con người là một cơ thể 

hữu sinh có trình độ tổ chức sinh học cao nhất và do vậy, quan hệ giữa các yếu tố sinh học 

với các yếu tố xã hội là rất phức tạp và sâu sắc. Việc lý giải cơ sở của tính cách con người nói 

chung và con người Việt Nam nói riêng không thể loại bỏ một cơ sở quan trọng - đó là cơ sở 

tự nhiên của tính cách. Với triết học duy vật biện chứng thì tính cách của con người được 

nhìn nhận như là những hiện tượng tinh thần, nhưng không phải là cái gì đó bay lơ lửng trên 

không trung, mà gắn liền với sản phẩm tiến hóa cao nhất của vật chất là não người. Do vậy, 

sự hình thành và phát triển tâm lý, tính cách ít nhiều chịu sự chi phối của cơ chế di truyền, 

trước hết biểu hiện ở một số thuộc tính của hoạt động thần kinh cao cấp của bộ não: khả năng 

thành lập, giữ gìn và tái hiện các đường liên hệ thần kinh tạm thời; quá trình hưng phấn và ức 

chế, cũng như tương quan giữa hai quá trình này. Tổ chức cơ thể của con người, như các giác 

quan, hệ thần kinh trung ương…, là những tiền đề sinh học, sinh lý học, tâm sinh học được 

xem như cơ sở vật chất và có ảnh hưởng không nhỏ tới sự phát triển con người. Thực tế đã 

chứng minh rằng, những khiếm khuyết về mặt cơ thể, về gen… đã có ảnh hưởng không nhỏ 

tới sự phát triển con người, đến thế giới quan, tính cách và định hướng giá trị của nó; hay 

những năng khiếu bẩm sinh, những “thiên bẩm” chính là do yếu tố sinh học chi phối. 

Như vậy, tất cả các hiện tượng tâm lý người nói chung và tính cách của con người nói 

riêng đều có cơ sở vật chất là các hệ thống chức năng cơ động trong não bộ, chịu ảnh hưởng 

phần nào của cơ chế di truyền và các đặc điểm sinh học của con người. Tuy nhiên, mọi dụng 

tâm tuyệt đối hóa cơ sở sinh học, tuyệt đối hóa các yếu tố tự nhiên trong sự hình thành và 

phát triển nhân cách, tính cách của con người đều là những biểu hiện sai lầm về nhận thức và 

có thể gây ra những hậu quả không tốt đẹp trong thực tiễn. Bởi sự thật thì hầu hết các hiện 

tượng tâm lý, nhất là các thuộc tính của nhân cách, cơ sở vật chất là hoạt động thần kinh của 

các hệ thống chức năng cơ động đều do từng người tự tạo lập nên trong cuộc sống của họ, 

bằng hoạt động của họ, bằng hoạt động của từng người trong hoàn cảnh xã hội - lịch sử cụ 

thể, bị tính chất xã hội quy định là chủ yếu. 

Lý giải về nguồn gốc và cơ sở xã hội của tâm lý dân tộc, của tính cách con người Việt 

Nam, cố giáo sư Trần Quốc Vượng, Hà Văn Tấn đều nhận định: Sự nghiệp đấu tranh vì nền 

độc lập của dân tộc chống lại chiến tranh xâm lược của ngoại bang đã chi phối mạnh mẽ đến 

tâm lý dân tộc, là nguồn gốc quan trọng hình thành những nét tính cách đặc thù của con 

người Việt Nam.  



Như vậy, nguồn gốc và cơ sở xã hội quan trọng của tính cách con người Việt Nam là 

hoạt động sản xuất nông nghiệp lúa nước trong một môi trường tự nhiên nhiều thuận lợi 

nhưng cũng lắm khắc nghiệt và thường xuyên phải đấu tranh chống lại sự xâm lược của kẻ 

thù. Ngoài ra, đặc thù của xã hội phương Đông - đó là sự tồn tại lâu dài của chế độ công hữu 

về ruộng đất, cũng đã ảnh hưởng sâu sắc đến sự hình thành tính cách và tâm lý của con người 

Việt Nam.  

Tính cách của con người Việt Nam được hình thành trên cơ sở tồn tại xã hội, nhưng 

điều đó cũng không hề phủ nhận rằng, bên cạnh đời sống vật chất thì mỗi cá nhân đều phải 

sống trong một môi trường văn hóa nhất định, chịu sự tác động của các giá trị văn hóa truyền 

thống.  

Tóm lại, toàn bộ sự truyền thụ và lĩnh hội kinh nghiệm xã hội - lịch sử chuyển thành 

năng lực của từng người, cũng như quá trình sản xuất và sáng tạo, học tập và tái tạo đều diễn 

ra trong ngữ cảnh người - trong các điều kiện xã hội - lịch sử. Chỉ có sống và hoạt động trong 

xã hội, trong các quan hệ người - người, các quan hệ xã hội thì não người mới có thể trở 

thành công cụ thực hiện chức năng phản ánh tâm lý vốn có của con người. Nói cách khác, 

muốn có tính cách và tâm lý người phải có cơ sở xã hội và chính cơ sở xã hội là nhân tố 

quyết định sự hình thành và phát triển tính cách, quy định tính hai mặt trong tính cách của 

con người nói chung và trong từng nét tính cách nói riêng. 

2.4. Giáo dục tính cách của con ngƣời Việt Nam 

Các nhà triết học như Khổng Tử, Mạnh Tử, Tuân Tử đã có những quan điểm và sự lý 

giải khác nhau về bản tính của con người, nhưng tất cả họ đều có một điểm chung khi cho 

rằng môi trường và sự giáo dục sẽ làm con người thay đổi, nghĩa là giáo dục đóng vai trò 

quyết định cho bản tính tương lai.  

Tính cách hình thành do sự kết hợp hay thống nhất của các thuộc tính khác nhau của 

cá nhân. Những thuộc tính này hình thành dưới ảnh hưởng của cuộc sống và của giáo dục. Vì 

vậy, để hình thành một tính cách hay những nét tính cách tốt đẹp ở con người Việt Nam 

nhằm đáp ứng những yêu cầu của xã hội, không phải dễ dàng, trong một thời gian ngắn mà 

phải thông qua quá trình giáo dục ở gia đình, nhà trường, xã hội, đặc biệt là vai trò tự ý thức, 

tự rèn luyện, tự giáo dục của cá nhân. Chính yếu tố này mới đóng vai trò quyết định cho sự 

hình thành nhân cách nói chung và tính cách nói riêng. 

 Hồ Chí Minh trong “Nhật ký trong tù” đã viết: “Hiền, dữ đâu phải là tính sẵn - Phần 

nhiều do giáo dục mà nên”. Như vậy, giáo dục là yếu tố chủ đạo trong việc hình thành và 

phát triển nhân cách, tính cách, bởi giáo dục có những đặc điểm và tính chất ưu việt: một mặt, 

nó là sự tác động có mục đích, có hệ thống, theo một tổ chức chặt chẽ, nó định hướng cho sự 

phát triển bởi nó phác thảo trước mô hình nhân cách cần đạt đến; mặt khác, giáo dục truyền 

lại những thành tựu của nền văn minh xã hội theo đường ngắn nhất, hiệu quả nhất. Vì lẽ đó, 

muốn phát triển và hoàn thiện nhân cách con người Việt Nam, phát huy sức mạnh của dân tộc 

cần phải quan tâm đến giáo dục, đặc biệt là giáo dục tính cách. Bởi lịch sử cho chúng ta thấy 

thế giới đầy những con người tài trí, nhưng tài trí ấy không nằm trong những tâm hồn cao đẹp 

thì sẽ phát sinh những Hitler của thời đại mới. Do vậy, giáo dục quan trọng nhất vẫn là nhằm 

đào luyện tâm hồn con người, là khơi lên chân lý của sự sống đích thực tiềm ẩn nơi họ. Với ý 



nghĩa đó, Galileo đã phát biểu mạnh mẽ rằng: “Anh không thể dạy một ai cái gì cả, anh chỉ có 

thể giúp họ tìm thấy điều ấy ở trong họ mà thôi”.  

Người ta thường cho rằng, trí tuệ hình thành trong tĩnh tại, tính cách hình thành trong 

giông tố, điều đó muốn nói lên tính cách hình thành trong sự đấu tranh của động cơ, trong sự 

đấu tranh giữa yếu tố bên trong và yếu tố bên ngoài để xác định cho mình một lối sống, 

phong cách sống và những nét tính cách độc đáo mà vẫn giữ được các giá trị phù hợp với quy 

tắc xã hội yêu cầu. Vì thế, giáo dục tính cách của con người Việt Nam rất cần phải thấy được 

sự thống nhất giữa cái chung và cái riêng, cái phổ biến và cái đặc thù tồn tại trong mỗi cá 

nhân.  

Tính cách hình thành dần dần trong quá trình phát triển của cá nhân và hình thành bên 

ngoài ý thức và ý chí của bản thân người đang phát triển, bởi vậy, điều có ý nghĩa quyết định 

trong việc phát triển tính cách là thường xuyên nâng cao những yêu cầu của mọi người xung 

quanh, nâng cao yêu cầu hoạt động có ý nghĩa sống còn đối với sự phát triển của cá nhân, 

hoạt động mà cá nhân đang thực hiện. Những yêu cầu của mọi người và sự hoạt động chỉ tạo 

nên tính cách khi nào những yêu cầu ấy có tính chất hệ thống và phức tạp dần. Nói cách khác, 

các yêu cầu phải là điều kiện sống thường xuyên và đặc trưng của con người, dần dần trở 

thành những bộ phận tạo nên lối sống của người đó. Chỉ trong điều kiện ấy, con người mới 

bắt đầu đòi hỏi mình và những người khác, mới có khả năng nhìn về tương lai mà không 

dừng lại ở thành quả đạt được, mới học được cách khắc phục những khó khăn trở ngại trong 

hoạt động của mình. 

Lao động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc hình thành nhân cách con người 

nói chung và tính cách nói riêng. Lao động là nguồn gốc tạo nên tính cách xác định, tính 

thuần nhất của tính cách. Nhiều nét tính cách tốt như yêu lao động, tính độc lập, sáng tạo, 

tinh thần tập thể, đều được hình thành trong lao động. Vì vậy, giáo dục tính cách chân chính 

phải thông qua giáo dục lao động, đặc biệt là lao động tập thể. 

Việc học tập, nhất là học tập trong nhà trường không những có ý nghĩa căn bản trong 

việc hình thành sức mạnh trí tuệ mà còn có ý nhĩa trong việc hình thành tính cách. Kiến thức 

sẽ giúp con người hình thành các kỹ năng và tìm được phương hướng cho bản thân mình 

trong một cộng đồng xác định. Sự phát triển các phẩm chất trí tuệ ảnh hưởng tới nội dung và 

hình thức xử sự của cá nhân. Song điều kiện thuận lợi hơn cả để hình thành tính cách tốt đẹp 

là kết hợp học tập với lao động. 

Nhà trường chỉ có thể giáo dục một kiểu tính cách xác định cho học sinh khi đã tạo ra 

được những hoàn cảnh sống điển hình tương ứng của đứa trẻ trong tập thể, khi mà mọi giáo 

viên và cha mẹ học sinh đều đề ra cho trẻ những yêu cầu thống nhất. Khi giáo dục kiểu tính 

cách của con người Việt Nam trong điều kiện hiện nay, nhà trường phải tính đến những đặc 

điểm cá biệt của từng học sinh và phải dựa vào những đặc điểm đó trong khi hướng chúng 

theo một hướng cần thiết. Việc giáo dục những nét tính cách điển hình cơ bản phải hình thành 

được cá tính phát triển toàn diện của học sinh chứ không phải một “hình nhân” nào đó, được 

chế tạo theo khuôn đúc. Tính cách là biểu hiện độc đáo, hợp nhất nhiều đặc điểm của cá 

nhân. Vì vậy, khi giáo dục tính cách phải giáo dục các thuộc tính tâm lý khác như lòng nhân 

ái, sự dũng cảm, đức hy sinh, tính độc lập, nghị lực sáng tạo và tình cảm. 



Nghiên cứu quá trình phát triển xã hội, người ta thấy rằng, không thể có sự hình thành 

và phát triển nhân cách một cách đầy đủ và vững chắc nếu không có sự giáo dục của gia đình. 

Bởi giáo dục của gia đình có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình hình thành và phát 

triển tính cách của con người. Chính gia đình là lớp học đầu tiên và quan trọng nhất hình 

thành nên nhân cách của trẻ thơ. Những mối liên hệ của trẻ em với mọi người trong gia đình, 

đặc biệt với bố mẹ, là yếu tố quyết định cách thức ứng xử, nhất là về mặt tình cảm, mà chúng 

sẽ trải qua khi đến tuổi trưởng thành. Mối quan hệ ấy sẽ được biểu hiện trong các mối liên hệ 

với tự nhiên và xã hội. Tình cảm tốt đẹp của bố mẹ đối với trẻ em, nhất là tình cảm của người 

mẹ sẽ đem lại cho chúng sự phấn chấn, tin cậy, lòng biết ơn và lòng hào hiệp, cùng với nhiều 

đức tính tốt đẹp khác. Có thể nói, cha mẹ chính là mô hình nhân cách gần gũi và tính cực nhất 

để trẻ nhỏ noi theo. Và tôi thiết nghĩ tầm quan trọng của cha mẹ đối với sự hình thành và phát 

triển tính cách của trẻ em còn thể hiện ở sự định hướng giá trị và lựa chọn môi trường sống.  

Tuy nhiên, trong giai đoạn chuyển biến xã hội như hiện nay, nếu sự hình thành và 

phát triển tính cách của con người Việt Nam chỉ dựa vào giáo dục của gia đình là chưa đủ, 

mà phải có sự hỗ trợ của xã hội. Việc tạo dựng một môi trường xã hội lành mạnh mang tính 

giáo dục luôn là điều kiện cần thiết để phát huy các giá trị trong tính cách, nhân cách của con 

người.  

Thời đại ngày nay, với sức mạnh của quá trình toàn cầu hóa đã làm biến đổi nhân 

cách của con người Việt Nam, nhiều người Việt Nam đã thay đổi lối sống của mình, từ cuộc 

sống có phần khép kín, thiếu năng động sang cuộc sống cởi mở hơn, năng động hơn và hiện 

đại hơn. Tuy nhiên, toàn cầu hóa cũng có tác động hai mặt và việc tiếp thu lối sống phương 

Tây một cách thiếu định hướng giá trị (tiếp thu cả mặt tiêu cực của nó) đã dẫn đến việc xa rời 

lối sống theo chuẩn mực đạo đức dân tộc như lối sống sùng bái vật chất, cá nhân, vị kỷ, thực 

dụng, đua đòi, ăn chơi xa hoa, lãng phí, sống truỵ lạc, thác loạn, ưa dùng bạo lực... Vì vậy, 

trong xu thế giao lưu và hội nhập quốc tế thì việc giáo dục tính cách không chỉ là sự giáo dục 

các giá trị tốt đẹp trong tính cách truyền thống của con người Việt Nam, mà còn phải có sự 

định hướng đối việc tiếp nhận các giá trị trong nhân cách của nhân loại. Nhưng muốn vậy, 

giáo dục phải thực sự đổi mới một cách toàn diện và sâu sắc. Việc xây dựng một chiến lược 

giáo dục nhằm thích ứng với những biến đổi của xã hội với một triết lý giáo dục làm nguyên 

tắc chung, cơ sở cho việc thực hiện, vận hành hệ thống giáo dục là rất cần thiết trong bối cảnh 

hiện nay. 

Tuy khẳng định tầm quan trọng đặc biệt của giáo dục đối với sự hình thành và phát 

triển tính cách của con người, nhưng điều đó không có nghĩa là phủ nhận vai trò của hệ thống 

chính trị, pháp luật và ý nghĩa của việc giải quyết các vấn đề kinh tế với tư cách là cơ sở làm 

nảy sinh các vấn đề đạo đức.  

Mặc dù giáo dục và môi trường xã hội có vai trò và ảnh hưởng không nhỏ đến sự hình 

thành và phát triển tính cách của con người. Những chỉ có môi trường xã hội tốt là chưa đủ, 

vì con người còn sống trong những môi trường tự nhiên nhất định và mỗi cá thể thường 

xuyên chịu sự tác động bởi các yếu tố thuộc về mặt tự nhiên của mình. Sự phát triển của khoa 

học ngày càng thừa nhận vai trò quan trọng của yếu tố sinh học đối với sự hình thành và phát 

triển tính cách của con người. Điều đó gợi mở hướng đi tất yếu rằng, muốn phát phát triển và 



hoàn thiện tính cách của con người Việt Nam cần có sự đầu tư thích đáng hơn nữa về nguồn 

gốc, chủng tộc, sức khoẻ và thể chất. 

Tóm lại, muốn phát triển và hoàn thiện tính cách của con người cần phải cải tạo môi 

trường sống, nâng cao chất lượng sống, đặc biệt là phải quan tâm đến phát triển giáo dục, 

nhất là giáo dục tính cách. Giáo dục tính cách thực chất là giáo dục thái độ, giáo dục cách 

ứng xử của con người đối với thế giới xung quanh và bản thân. Đây là con đường nhanh nhất 

và hiệu quả nhất để hình thành những nét tính cách tốt đẹp ở con người Việt Nam. Tuy nhiên, 

khi giáo dục thế hệ trẻ cần phải tạo điều kiện để trẻ bộc lộ tính cách của mình một cách đầy 

đủ và rõ nét nhất. Đồng thời, cần hình dung thật rõ hình ảnh lý tưởng về mặt tâm lý đạo đức 

của tính cách con người trong thời đại mới và phải dựa vào đó mà xây dựng chương trình 

giáo dục. Người lớn, trước hết là bố mẹ, thầy cô giáo phải là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ 

trong lời nói cũng như việc làm, trong thái độ cũng như trong hành vi. Bởi không có gì thuyết 

phục trẻ em bằng chính sự gương mẫu của người lớn và “không có gì nguy hiểm bằng lời 

khuyên tốt đi kèm với tấm gương xấu”.  

 

KẾT LUẬN 

Việc nghiên cứu tính hai mặt trong tính cách của con người Việt Nam là một công 

việc khó khăn và phức tạp đối với nhận thức, nhưng lại có ý nghĩa lý luận và thực tiễn to lớn 

đối với sự nghiệp xây dựng con người mới - con người xã hội chủ nghĩa. 

Việc lựa chọn cơ sở lý luận đảm bảo tính khoa học và cách mạng trong nghiên cứu 

tính cách của con người Việt Nam không chỉ thể hiện sự khách quan trong nghiên cứu, mà 

còn phản ánh trình độ nhận thức của chủ thể. Trong nghiên cứu tính cách của con người Việt 

Nam, nhiều lý thuyết và phương pháp luận khác nhau đã được vận dụng và đem lại những kết 

quả khoa học nhất định. Tuy nhiên, với nghiên cứu ở tầm lý luận thì việc xác định cơ sở lý 

luận là các quan điểm cơ bản của triết học Mác - Lênin và những khía cạnh phương pháp luận 

của tâm lý học mácxí, được vận dụng xuyên suốt toàn bộ quá trình nghiên cứu là một hướng 

đi đúng đắn và đã đem lại những kết quả khoa học định tính, ít nhiều vượt ra ngoài sự phê 

phán chỉ có tính phê phán để lý giải một cách sâu sắc, khách quan và khoa học về tính hai 

mặt trong tính cách của con người Việt Nam.  

Với quan điểm mâu thuẫn, tính hai mặt không chỉ thể hiện ở sự tồn tại mặt tích cực và 

mặt tiêu cực trong tính cách của con người Việt Nam, mà còn được thể hiện ở chỗ, trong mặt 

tích cực cũng chứa đựng những yếu tố tiêu cực và ngược lại. Vì lẽ đó, những nét tính cách 

tiêu biểu của con người Việt Nam như lòng yêu nước, đề cao cộng đồng, coi trọng tình nghĩa, 

cần cù lao động và tính hiếu học đã được tác giả quan tâm nghiên cứu, luận giải và nhìn nhận 

một cách biện chứng trong sự vận động và phát triển, thống nhất và chuyển hóa giữa các mặt 

đối lập. 

Hơn nữa, với cơ sở lý luận là chủ nghĩa duy vật lịch sử và phương pháp luận tâm lý 

học mácxít, tác giả đã luận giải một cách khoa học cở sở của tính cách con người Việt Nam 

và tầm quan trọng của giáo dục tính cách đối với việc hình thành và phát triển những nét tính 

cách tốt đẹp trong tính cách của con người Việt Nam nhằm đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp 

xây dựng chủ nghĩa xã hội - xây dựng con người mới. Tuy nhiên, nghiên cứu tính hai mặt 



trong tính cách của con người Việt Nam ở tầm lý luận là một công việc vẫn còn mới trong 

nhận thức khoa học ở nước ta hiện nay. Chính vì vậy, kết quả nghiên cứu chắc chắn còn 

nhiều điểm hạn chế cần được tiếp tục nghiên cứu một cách nghiêm túc và lâu dài để ngày 

càng hoàn thiện hơn. 
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